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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:        /KH-UBND                               Tịnh Châu, ngày      tháng     năm 2023 

   

KẾ HOẠCH 

Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023 

 

 

PHẦN I:  

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

I/ THÔNG TIN CHUNG: 

1. Điều kiện địa lý: 

Xã Tịnh Châu cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi 07 km về phía Đông 

Bắc và cách Khu du lịch Mỹ Khê 06 km về phía Tây. Có đường Trần Văn Trà đi 

qua địa bàn xã, phía Đông giáp với xã Tịnh Thiện, phía Tây giáp với xã Tịnh An 

và Tịnh Ấn Đông, phía Nam giáp với xã Tịnh Long, phía Bắc giáp với xã Tịnh 

Thiện. Tổng diện tích tự nhiên có 653,25 ha; Có 03 thôn, dân số 1.616 hộ, 6.387 

nhân khẩu. 

 Nhìn chung xã Tịnh Châu có địa hình bằng phẳng, không hiểm trở, chỉ có 

một vài đồi núi nhỏ và dòng sông hẹp ở gọn vào vùng biên phía Bắc thuộc thôn 

Lệ Thủy của xã nên cũng thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội: 

 Tịnh Châu là xã có nền kinh tế thuộc mức trung bình, tập trung nhiều 

thành phần buôn bán và nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó nghề nông chiếm 

70%, nên dân cư các nơi dễ qua lại mua bán, giao lưu hàng hóa, nhưng việc 

quản lí lại không có gì phức tạp, bởi lẽ nhờ vào các điều kiện thuận lợi như sau: 

Đảng, Chính quyền xã quan tâm chỉ đạo; điều kiện địa lý không phức tạp; nhân 

dân ý thức tốt đối với pháp luật của Nhà nước. 

3. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội liên quan: 

 Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội địa phương có phần phức tạp do đủ các 

thành phần, nhưng dưới sự lãnh đạo chặc chẽ, sâu sắc của Đảng và chính quyền 

địa phương, kết hợp với nhân dân xã nhà có truyền thống văn hóa tốt đẹp từ bao 

đời nên tình hình ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác không xảy ra, do đó 

xã hội luôn được ổn định. 

4. Mô hình tổ chức hệ thống  phòng, chống HIV/AIDS: 

 - Ban chỉ đạo. 

 - Chuyên trách. 

 - Cộng tác viên. 
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 - Đài truyền thanh. 

 - Phòng tư vấn HIV/AIDS. 

II/ TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 

KHÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 

1. Tình hình dịch HIV/AIDS, diễn biến và xu hướng: 

1.1 Tình hình dịch HIV/AIDS: 

- Lũy tích số người nhiễm HIV: 08 người. 

- Số người nhiễm HIV quản lý được: 05 người. 

- Lũy tích số bệnh nhân AIDS: 00 người. 

- Số người nhiễm HIV tử vong: 01 người. 

1.2. Diễn biến, xu hướng: 

Đa phần số người nhiễm HIV nằm trong nhóm từ 20 – 40 tuổi, đi làm ăn 

xa tại các tỉnh thành khác. 

2. Các yếu tố liên quan khác: 

Tình hình về các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao như: nghiện 

chích ma túy, gái mại dâm, người dân di biến động và tình dục đồng giới trên 

địa bàn xã Tịnh Châu nói chung là không có. 

III/ KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI: 

1. Khó khăn: 

Công việc tại tuyến cơ sở ngày càng nhiều chương trình Y tế Quốc gia 

triển khai tại cộng đồng, do đó việc thực hiện chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS tuy có cố gắng nhiều nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định như: 

- Thời gian giành cho chương trình còn hạn chế. 

- Khó tiếp cận, nắm bắt được các nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ 

cao. 

- Tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn chế. 

2. Tồn tại: 

- Đội ngủ y tế ít người, hạn chế về chuyên môn nên gặp nhiều lúng túng 

trong công việc. 

- Đội ngủ cộng tác viên chưa thật sự nhiệt tình với công tác phong, chống 

HIV/AIDS. 

IV. KIẾN NGHỊ: 

- Tổ chức tập huấn cho công tác viên, nhất là tập huấn về kĩ năng truyền 

thông phòng, chống HIV/AIDS. 

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền để cấp phát cho người dân trong xã. 
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PHẦN II: 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-SYT ngày 08/03/2022 của sở Y tế  

Quảng Ngãi về Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2023 ,thực hiện kế hoạch 342/KH-TTYTTP ngày 21/3/2023 về việc phòng, 

chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023. 

Nay xây dụng Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn xã Tịnh 

Châu năm 2023, cụ thể sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ trong xã về công tác phòng, chống lây truyền HIV/AIDS. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong xã về các kiến thức 

phòng, chống lây truyền HIV/AIDS bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm giúp 

người dân biết cách phòng, chống lây truyền HIV/AIDS cho bản thân và cho gia 

đình. 

- Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hưởng ứng các 

mục tiêu 95-95-95 (95% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của 

mình, 95% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc 

kháng vi rút và 95% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng ARV kiểm soát 

được bổ lượng vi rút ở mức thấp, dưới ngưỡng lây truyền) vào năm 2025; giảm 

tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế- xã hội . 

- Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,1%, giảm tác 

động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Mục tiêu 1.  Mở rộng và đổi mới hoạt động truyền thông, can thiệp 

giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV , tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao 

được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 75% 

b) Mục tiêu 2. 

Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV  dựa vào 

cộng đồng , tự xét nghiệm , tỉ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình 

trạng HIV của mình đạt 90% , giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch 

HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao. 

c) Mục tiêu 3. 

 Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỉ lệ người nhiễm 

HIV/AIDS biết trình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút 

HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế 95%; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ 

sang con dưới 2%. Đảm bảo 100% số người nhiễm có thẻ bảo hiểm y tế theo 

quy định  
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3. Các chỉ tiêu  

a) Nhóm chỉ tiêu tác động  

-Tỉ lệ  số người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIV/AIDS DƯỚI 

1/100.000 dân. 

-Tỷ lệ người nhiễm HIV mới được phát hiện dưới 5/100.000 dân . 

-Tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%. 

b) Nhóm chỉ tiêu về dự phòng  

-Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ 

dự phòng lây nhiễm đạt 75%.  

-Tỷ lệ thanh niên 15-24 có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 70%. 

-Tỷ lệ người dân 15-49 tuổi không kỳ thị , không phân biệt đối xử với 

người nhiễm HIV đạt 80%. 

-Tỷ lệ 75 % cán bộ công tác , phòng chống HIV/AIDS ở các cơ quan , 

đơn vị  hội đoàn thể thành phố và xã , phường được đào tạo về truyền thông 

phòng , chống HIV /AIDS . 

-Tỷ lệ 100% xã , phường tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống 

HIV/AIDS. 

-Tỷ lệ 60% doanh nghiệp ( vừa và nhỏ ) tổ chức hoạt động truyền thông 

phòng 

c) Nhóm chỉ tiêu giám sát xét nghiệm : 

-Đạt ít nhất 200 mẫu sàng lọc phát hiện HIV 

-100 % trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm / nghi ngờ nhiễm HIV được xét 

nghiệm sớm và điều trị sớm khi có kết quả HIV dương tính được khẳng định. 

d) Nhóm chỉ tiêu về chăm sóc  

-Tỷ lệ bệnh nhân đồng nhiễm HIV/Lao được điều trị đồng thời cả VÀ cả 

ARN đạt 95%. 

-Tỷ lệ 80% người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. 

e) Nhóm chỉ tiêu nâng cao năng lực hệ thống y tế. 

-Năm 2023: 100% các xã , phường trên địa bàn thành phố có kế hoạch 

thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch vụ AIDS vào năm 2030 và phân bổ ngân sách 

địa phương hằng năm cho phòng chống HIV/AIDS theo kế hoạch được phê 

duyệt . 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi: 
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- Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền thay đổi 

hành vi phòng, chống HIV/AIDS để nâng cao hiểu biết đầy đủ về dự phòng lây 

nhiễm HIV và không phân biệt đối xử kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, đặc 

biệt chú trọng đến độ tuổi 15 – 49. 

- Triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về lợi ích 

của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV, lợi ích 

của việc can tham gia bảo hiểm y tế; giới thiệu các dịch vụ HIV bao gồm cả dự 

phòng, can thiệp giảm tác hại, xét nghiệm và điều trị HIV. 

- Phối hợp với các ban ngành lồng ghép tổ chức các buổi tuyên truyền 

phòng, chống HIV/AIDS trực tiếp tại cộng đồng. Tổ chức các buổi nói chuyện 

về HIV/AIDS với nhóm đối tượng nguy cơ cao, nhân viên, tiếp viên nhà hàng, 

khách sạn và các dịch vụ văn hóa, xã hội khác 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Cao điểm Dự phòng lây truyền 

HIV/AIDS từ mẹ sang con (06/2023) và Tháng Hành động Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS (11-12/2023). 

- Tăng cường các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến 

HIV theo Chỉ thị số: 10/CT-BYT ngày 26/12/2017 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng 

dân cư, xây dựng mô hình dựa vào cộng đồng. 

2. Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai và nhóm 

đối tượng nguy cơ cao: 

Truyền thông giới thiệu các hình thức và địa điểm dịch vụ tư vấn xét 

nghiệm HIV. Phối hợp với TTYT thành phố tổ chức xét nghiệm HIV miễn phí 

cho chị em phụ nữ mang thai và nhóm đối tượng nguy cơ cao như: người nghiện 

chính ma túy, người bán dâm, người hành nghề hớt tóc, xăm hình…. 

3. Can thiệp giảm tác hại: 

- Cũng cố mạng lưới chuyên trách HIV/AIDS xã và mạng lưới cộng tác 

viên phòng, chống HIV/AIDS thôn. Mở rộng hoạt động phân phát và hướng dẫn 

sử dụng bơm kim tiêm cho đối tượng nghiện chính ma túy. Tổ chức thu gom 

bơm kim tiêm đã qua sử dụng thông qua mạng lưới y tế xã và mạng lưới y tế 

thôn và cộng tác viên. 

 - Tạo sự sẵn có và mở rộng hoạt động cấp phát, hướng dẫn sử dụng bao 

cao su cho đối tượng người bán dâm, người nhiễm HIV để thực hiện an toàn tình 

dục thông qua mạng lưới y tế xã, y tế thôn và cộng tác viên chương trình. 

4. Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS: 

 Tổ chức thăm viếng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để tuyên truyền,  

giúp đỡ về mặt pháp lý và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhiễm HIV. 

5. Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS xã năm 2023 (nếu có) 
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- Định kỳ họp Ban chỉ đạo để đánh giá hoạt động và đưa ra các biện pháp 

ứng phó trong công tác phòng, chống HIV/AIDS kịp thời. 

6. Công tác báo cáo: 

Báo cáo các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS về TTYT thành phố hàng 

quí và sau khi kết thúc Tháng Cao điểm Dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ 

sang con (06/2023) và Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

(11-12/2023). 

PHẦN III: 

NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

Quý 
T

T 
Nội dung hoạt động 

Đối 

tượng 

Số 

lượng 

Đơn vị 

thực hiện 
Kinh phí hoạt động 

Quý  

I 

1 Họp Ban chỉ đạo 
Thành 

viên BCĐ 

10 

người 

BCĐ PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí 

2 

Truyền thông giảm 

tác hại (cấp phát BCS 

và BKT) cho các đối 

tượng nguy cơ cao. 

 

Đối tượng 

nguy cơ 

cao trong 

xã. 

50 

người 

Cộng tác 

viên chương 

trình PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí. 

Quý 

II 

1 Họp Ban chỉ đạo 
Thành 

viên BCĐ 

10 

người 

BCĐ PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí 

2 

Tuyên truyền hưởng 

ứng Tháng Cao điểm 

Dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con 

năm 2023 trên Đài 

truyền thanh xã. 

Cán bộ và 

nhân dân 

trong xã. 

3 thôn 

Cán bộ Đài 

truyền 

thanh xã 

30.000đ/lần x 05 lần 

= 150.000đ. 

3 

Tuyên truyền kiến 

thức PC HIV/AIDS 

và tư vấn xét nghiệm 

HIV cho chị em phụ 

nữ diện tuổi sinh đẻ 

Phụ nữ 

diện tuổi 

sinh đẻ 

trong xã. 

50 

người 

Cán bộ Y tế 

xã và CTV 

chương 

trình 

1. Tiền nước uống: 

8.000đ/người x 50 

người/điểm x 01 

điểm = 400.000đ. 
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hưởng ứng Tháng 

Cao điểm Dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ 

sang con năm 2023 

trực tiếp ngoài cộng 

đồng. 

2. Tiền trả cho báo 

cáo viên: 

200.000đ/người/điể

m x 01 điểm = 

200.000đ. 

3. Tiền trang trí: 

100.000đ/điểm x 01 

điểm = 100.000đ.  

 

4 

Truyền thông giảm 

tác hại (cấp phát BCS 

và BKT) cho các đối 

tượng nguy cơ cao. 

Đối tượng 

nguy cơ 

cao trong 

xã. 

50 

người 

Cộng tác 

viên chương 

trình PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí. 

TC: 850.000đ 

Quý 

III 

1 Họp Ban chỉ đạo 
Thành 

viên BCĐ 

10 

người 

BCĐ PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí 

2 

Truyền thông giảm 

tác hại (cấp phát BCS 

và BKT) cho các đối 

tượng nguy cơ cao. 

Đối tượng 

nguy cơ 

cao trong 

xã. 

50 

người. 

Cộng tác 

viên chương 

trình PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí. 

Quý 

IV 

1 Họp Ban chỉ đạo 
Thành 

viên BCĐ 

10 

người. 

BCĐ PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí 

2 

Tuyên truyền kiến 

thức PC HIV/AIDS 

hưởng ứng Tháng 

Hành động Quốc gia 

PC HIV/AIDS năm 

2023 trên Đài truyền 

thanh xã. 

Cán bộ và 

nhân dân 

trong xã. 

4 thôn. 

Cán bộ Đài 

truyền 

thanh xã 

30.000đ/lần x 05 lần 

= 150.000đ. 
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Băng rôn tuyên 

truyền hưởng ứng 

Tháng Hành động 

Quốc gia PC 

HIV/AIDS năm 2023.  

Cán bộ và 

nhân dân 

trong xã. 

02 cái 
Trạm Y tế 

xã 

300.000đ/cái x 02 cái 

= 600.000đ 

 

4 

Truyền thông kiến 

thức PC HIV/AIDS  

hưởng ứng Tháng 

Hành động Quốc gia 

PC HIV/AIDS năm 

2023. 

Cán bộ và 

người dân 

trong xã. 

50 

người/ 

điểm x 

02 

điểm 

Cộng tác 

viên chương 

trình PC 

HIV/AIDS 

xã 

1. Tiền nước uống: 

8.000đ/người x 50 

người/điểm x 02 

điểm = 800.000đ. 

2. Tiền trả cho báo 

cáo viên: 

2000.00đ/người 

/điểm x 02 điểm = 

400.000đ. 

3. Tiền trang trí: 

100.000đ/điểm x 02 

điểm = 200.000đ.  

5 

Truyền thông giảm 

tác hại (cấp phát BCS 

và BKT) cho các đối 

tượng nguy cơ cao. 

 

Đối tượng 

nguy cơ 

cao trong 

xã. 

50 

người 

Cộng tác 

viên chương 

trình PC 

HIV/AIDS 

xã 

Không có kinh phí. 

TC: 3.000.000đ 

TỔNG CỘNG: 3.000.000đ (Ba triệu đồng chẵn) 

Trên đây là kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn xã Tịnh Châu 

năm 2023. Đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

- TTYT TP; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Trưởng Trạm Y tế xã;  

- MT, các hội, đoàn thể;  

- Lưu VT; 

 KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

             Võ Quang Luận  
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